	[image: image1.png]



	TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

ĐƠN VỊ ……………………………
	Mã hoá:HS/7.5.1a/03/PQLKH
Ban hành lần: 05

Hiệu lực từ ngày: 04 – 09 -2010

   Trang/ tổng số trang:1/6



THUYẾT MINH  ĐỀ  TÀI  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

	1.  Tên đề tài: 
	2. Chỉ số phân loại

	3. Thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ/Chuyên mục (nếu có): .........................

	4.  Thời gian thực hiện:  …… tháng
(Từ tháng … năm…… đến tháng  …… năm…  )

	5. Kinh phí:  …………………………………………
- Tổng số: ………………………………………………………………………………..  
- Trong đó, từ Ngân sách SNKH: ………………………………………………………    

	6.  Họ tên chủ nhiệm đề tài:  
Học hàm, học vị, chuyên môn:……………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

Cơ quan:  …………………………………………………………………………………

Địa chỉ:  …………………………………………………………......................................
Điện thoại: ……………………………………. 
Email: …………………………………………

	7.  Cơ quan chủ trì: …………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...
Điện thoại:  ……………………..     Fax: …………………..     Email: ………………..

	8.  Đơn vị phối hợp chính:

…………………………..

	9.   Danh sách những người thực hiện chính:

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Cơ quan công tác

Chuyên môn



	10.   Mục tiêu của đề tài:

	11.  Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài:



	12.   Tình hình nghiên cứu ở trong nước:  



	 13.   Phương pháp nghiên cứu 



	14.   Nội dung nghiên cứu:



	 15.   Hợp tác quốc tế

	
	Tên đối tác
	Nội dung hợp tác

	 Đã hợp tác
	 
	

	 Dự kiến hợp tác
	
	

	 16.    Dạng sản phẩm, kết quả tạo ra

	I 

- Mẫu (model, market)

- Sản phẩm 

- Vật liệu

-  FORMCHECKBOX 
 Thiết bị, máy móc 

- Dây chuyền công nghệ

- Giống cây trồng

- Giống con


	II 

-  FORMCHECKBOX 
 Quy trình công nghệ, kỹ thuật  

- Phương pháp

- Tiêu chuẩn 

- Quy phạm


	III

- Sơ đồ

- Bảng số liệu

- Báo cáo phân tích  

- Tài liệu dự báo

- Đề án, quy hoạch

- Luận chứng KTKT

- Chương trình máy tính 

- Bản kiến nghị  

- Khác


17. Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (cho dạng sản phẩm II và III trong mục 16)

	STT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học
	Chú thích

	
	
	
	


18. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm (cho dạng sản phẩm I trong mục 16)

	TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Số lượng

sản phẩm

tạo ra

	
	
	
	Kết

quả đạt

được
	Mẫu tương tự
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	


19. Tiến độ thực hiện

	STT
	Nội dung 
công việc
	Kết quả đạt được
	Thời gian bắt đầu, kết thúc
	Người, Cơ quan thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 20. Kinh phí thực hiện đề tài 

Đơn vị tính: triệu đồng.

	
	
	
	Trong đó

	STT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Thanh toán cá nhân
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	Mua sắm, sửa chữa
	Các khoản chi khác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	
	

	
	-Ngân sách SNKH
	
	
	
	
	

	
	-Vốn tự có
	
	
	
	
	

	
	-Nguồn khác (vay)
	
	
	
	
	

	B
	Thu hồi
	
	
	
	
	


    Tp HCM, ngày        tháng    năm 20n           Tp HCM, ngày     tháng    năm 20
  Thủ trưởng Cơ quan chủ trì đề tài                              Chủ nhiệm đề tài

              (ký tên, đóng dấu)                                                         (ký tên)

Ngày        tháng        năm 20
Cơ quan quản lý đề tài

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

K/T VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Phú Cường

DỰ TOÁN KINH PHÍ
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1.
	Chi công lao động 
	
	
	

	-
	Chi thù lao của cán bộ, nhân viên thực hiện đề tài

· Chuyên đề:..
	
	
	

	- 
	Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài

- Thuê gia công thiết bị

- Lao động giản đơn thuê theo vụ việc

- Thuê phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hoá lý, khí thải
	
	
	

	2.
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, dụng cụ ... phục vụ nghiên cứu


	
	
	

	-
	Nguyên vật liệu

Nguyên liệu thử nghiệm, hóa chất pha chế, men giống
	
	
	

	-
	Dụng cụ thí nghiệm: dụng cụ thủy tinh các loại, vật liệu phục vụ sản xuất thử nghiệm
	
	
	

	- 
	Vật liệu gia công thiết bị xử lý thực phẩm phế thải
(Thép inox, cảm biến nhiệt, cảm biến độ ẩm, điện trở, bộ điều khiển PLC, mô tơ,..)

	
	
	

	-
	Tài liệu thông tin tư liệu khác
	
	
	

	3. 
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định


	
	
	

	-
	Chi mua tài sản thiết yếu phục vụ nghiên cứu
	
	
	

	-
	Chi thuê tài sản phục vụ nghiên cứu.
	
	
	

	- 
	Chi khấu hao tài sản (nếu có) trong thời gian thực hiện đề tài
	
	
	

	-
	Chi sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu: 
	
	
	

	4.
	Các khoản chi khác bao gồm: 
	
	
	

	-
	Công tác phí; đoàn ra, đoàn vào

Vé máy bay TPHCM – Hà nội, công tác phí.
	
	
	

	-
	Hội nghị, hội thảo
	
	
	

	-
	Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu
	
	
	

	-
	Chi quản lý đề tài: phụ cấp, lao động gián tiếp, điện, nước, điện thoại, nghiệm thu cấp cơ sở ... 
	
	
	

	
	Phụ cấp chủ nhiệm đề tài
	
	
	

	
	Nghiệm thu cấp cơ sở
	
	
	

	
	Quản lý phí cấp cơ sở
	
	
	

	
	Thư ký đề tài, kế toán đề tài
	
	
	

	
	Viết đề cương thuyết minh được duyệt
	
	
	

	
	Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	
	
	

	
	Điện, nước
	
	
	

	
	Cước Internet, điện thoại
	
	
	

	
	Tổng cộng
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